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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 17 tháng 8 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 5
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, tối ngày 17/8, bão số 5 đã đi vào đất liền địa phận tỉnh Quảng Ninh, hồi 20h tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sau đó di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng ATNĐ. Hồi 22h, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc; rồi tiếp tục suy yếu thành vùng thấp vào rạng sáng ngày 18/8. 
Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5.
(có bản tin chi tiết kèm theo).
2. Thời tiết các khu vực ngày 18/8/2012 như sau:

- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to.

- Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. 

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO:
1. Trung ương:

- Sáng 17/8, Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW để nắm tình hình và bàn biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ; 
- Chiều ngày 17/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia TKCN do Bộ trưởng - Trưởng ban Cao Đức Phát chủ trì đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại tỉnh Quảng Ninh;
- Trong ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 34/CĐ-TW hồi 8 giờ gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Quảng Ninh, Hải Phòng đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và Công điện số 35/CĐ-TW hồi 15 giờ 30 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó với mưa, lũ;
- Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chỉ đạo kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để trú, tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; tiếp tục duy trì 2.993 CBCS/231 phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống;
- Trung tâm Dự báo KTTVTW theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW theo dõi chặt chẽ tình hình tàu thuyền, diễn biến và công tác ứng phó với cơn bão số 5 của các địa phương; đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-TW ngày 16/8/2012của Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCM và Công điện số 34/CĐ-TW và số 35/CĐ-TW ngày 17/8/2012 của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW - Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN.
2. Địa phương: 
- Các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên và có công điện chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, các ngành kiểm tra, rà soát và triển khai công tác đối phó với bão, mưa lũ.
- Tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng đã ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương hoàn thành việc kêu gọi, sắp xếp toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng vào nơi trú tránh; sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm, trên các lồng bè nuôi trồng hải sản,...
- Các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến cơn bão; phối hợp chặt chẽ với biên phòng tuyến biển kiểm đếm nắm chắc số tàu thuyền; cung cấp thông tin và hướng dẫn, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển trú, tránh bão. 
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:


Theo Báo cáo số 182/BC-CQTT ngày 17/8/2012 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h30 ngày 17/8/2012, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 33.684 phương tiện /131.042 người biết vị trí và hướng di chuyển của báo để chủ động phòng tránh. Cụ thể: 


+ 93 phương tiện/ 1.179 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa;


+ 22.860 phương tiện, lồng bè/ 87.049 người hoạt động, neo đậu ở vùng biển Vịnh Bắc bộ. Trong đó đã kêu gọi và sắp xếp toàn bộ các phương tiện hoạt động ở khu vực biển Quảng Ninh, Hải Phòng vào bến neo đậu, trú tránh;


+ 10.731 phương tiện / 44.814 người hoạt động ở các cùng biển khác và neo đậu tại các bến.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 5
- Tỉnh Quảng Ninh: Theo báo cáo số 185/BC-CQTT ngày 18/8/2012 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 22 bè mảng nuôi trồng thủy sản trên có 50 người (44 người lớn, 06 trẻ em) neo đậu ở khu vực cửa Đài, đảo Vĩnh Thực, Móng Cái bị đứt dây chằng trôi ra biển. Biên phòng Quảng Ninh đã điều động 25CBCS/02 xuồng cao tốc kéo toàn bộ các bè mảng vào nơi neo đậu an toàn. Không có thiệt hại về người.
- Thành phố Hà Nội: Mưa, gió đã làm ngập một số tuyến phố, gẫy đổ nhiều cây xanh, làm chết 01 người lái xe Taxi do cây đổ vào xe.
- Tỉnh Sơn La: Theo báo cáo số 15/BC-PCL ngày 18/8/2012 của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Sơn La, hồi 19h, tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La,  mưa lớn làm đổ cây làm đứt dây điện làm 02 người chết do bị điện giật.

Các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin.

IV. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 16/8 đến 19h ngày 17/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:  
	Sơn Nam (Tuyên Quang)
	105 mm
	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	97 mm

	Đại Từ (Thái Nguyên)
	110 mm
	Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
	116 mm

	Việt Trì (Phú Thọ)
	115 mm
	Đông Anh (Hà Nội)
	110 mm

	Thanh Sơn (Phú Thọ)                                  
	  98 mm
	Thượng Cát (Hà Nội)
	102 mm

	Phú Thọ (Phú Thọ)
	   87 mm
	Láng (Hà Nội)
	91 mm


2. Lượng mưa đêm: 
Từ 19h ngày 17/8 đến 7h ngày 18/8 có mưa đều tại toàn bộ các tỉnh miền Bắc với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Một số trạm có mưa lớn hơn: Cửa Ông (Quảng Ninh): 53mm; Móng Cái (Quảng Ninh): 82mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 83mm,  Sơn Động (Bắc Giang): 70mm; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng): 64mm; Phù Liễn (Hải Phòng): 69mm; Chí Linh (Hải Dương): 63mm; Hải Dương: 67mm; Sơn Tây (Hà Nội): 43mm; Sa Pa (Lào Cai): 47mm; Văn Chấn (Yên Bái): 81mm; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): 98mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 83mm; Minh Đài (Phú Thọ): 64mm; Việt Trì (Phú Thọ): 91mm; Ngân Sơn (Bắc Kạn): 60mm; Thái Nguyên: 62mm. Hiện tại các tỉnh vẫn đang tiếp tục mưa. 

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 14/8 đến 19h ngày 17/8/2012, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, tập trung chủ yếu vào đêm ngày 16 tới ngày 17 với tổng lượng mưa phổ biến nhỏ hơn 100mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Sơn Nam (Tuyên Quang)
	118 mm
	Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
	184 mm

	Km 46 (Sơn La)
	119 mm
	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	  127 mm

	Đại Từ (Thái Nguyên)
	118 mm
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 
	125 mm

	Thanh Sơn (Phú Thọ)
	100 mm
	Đông Anh (Hà Nội) 
	113 mm

	Minh Đại (Phú Thọ)
	102 mm
	Hà Nội (Hà Nội)
	102 mm

	Việt Trì (Phú Thọ) 
	117 mm
	Thượng Cát (Hà Nội)
	104 mm

	Tam Dương (Vĩnh Phúc)
	138 mm
	Hoài Đức (Hà Nội)
	105 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	125 mm
	Đô Lương (Nghệ An)
	101 mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ:

- Sông Hồng: Mực nước trên sông Thao, sông Lô và hạ lưu hệ thống sông Hồng đang biến đổi chậm.

- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm.
	Mực nước lúc 7h
	Ngày 17/8
	Ngày 18/8

	Sông Hồng tại trạm TV Hà Nội
	5,76 m
	6,04 m

	Sông Thái Bình tại trạm TV Phả Lại
	2,15 m
	2,55 m 


Dự báo: Vào các ngày 18, 19/8 trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa; đỉnh lũ trên các sông Thao, Lô, Gâm, thượng lưu sông Cầu, Thương, Lục Nam có khả năng ở mức báo động 1; trên các sông suối nhỏ có nơi trên báo động 2; mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại và sông Hồng tại Hà Nội vẫn còn dưới mức báo động 1. 
Đến 7h/19/8 trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 6,25m, đến 19h/18/8 mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng lên mức 3,20m.

VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	

Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	17/8
	196,60
	117,59
	2.029
	2.862

	
	7h
	18/8
	196,52
	116,65
	2.129
	2.129

	Hòa Bình
	7h
	17/8
	105,65
	16,16
	3.300
	4.003

	
	7h
	18/8
	105,55
	16,23
	4.100
	3.978

	Thác Bà
	7h
	17/8
	56,27
	23,66
	594 (QTB  ngày 17/8)
	301 (QTB ngày 17/8)

	
	7h
	18/8
	56,38
	22,11
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/8
	109,52
	49,25
	610
	607

	
	7h
	18/8
	109,66
	49,14
	745
	576


Hiện tại, hồ Hòa Bình đang mở 01 cửa xả đáy.
VII. CÁC VIỆC CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN:

Hiện vẫn đang tiếp tục mưa, cần theo dõi chặt chẽ để chủ động ứng phó khi có sự cố./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Vũ Kiên Trung
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